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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động thông tin cơ sở

[bookmark: tvpllink_oztzitmbya][bookmark: tvpllink_lanaaewede]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 137/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;
Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 3 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 
“1. Thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin: đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; cổng hoặc trang thông tin điện tử, nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet; tin nhắn viễn thông.”.
2. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 
“3a. Nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở (không bao gồm mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet) là nền tảng số được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thiết lập, quản lý, vận hành hoặc sử dụng hợp pháp để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân theo quy định của pháp luật.”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 
“5. Hoạt động thông tin cơ sở của cấp xã là hoạt động do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hoặc giao đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã có bộ phận chuyên biệt làm công tác thông tin cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định này.”.
4. Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 
“5a. Dữ liệu thông tin cơ sở là dữ liệu số được tạo lập, thu thập, xử lý, phân tích, kết nối, chia sẻ trong quá trình tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, bao gồm các loại dữ liệu: nội dung thông tin thiết yếu; phân phối, truyền tải thông tin; vận hành các loại hình thông tin cơ sở; phản ánh, tương tác của người dân; đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở và dữ liệu khác phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.”.
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 
“6. Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương là hệ thống cung cấp thông tin nguồn cho hoạt động thông tin cơ sở; thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở; đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc.”.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 
“7. Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh là hệ thống cung cấp thông tin nguồn cho hoạt động thông tin cơ sở; thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở; đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh.”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 4 
1. Bổ sung khoản 5a, 5b vào sau khoản 5 
“5a. Tổ chức thống nhất trong phạm vi toàn quốc để thực hiện hoạt động thông tin cơ sở; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ quản trị xã hội trên môi trường số.
5b. Việc thu thập, xử lý, lưu trữ, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở có chứa dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về chuyên ngành, pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 
“6. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 6 
“Điều 6. Nội dung thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở”.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1
“1. Đài truyền thanh cấp xã là phương tiện thông tin, tuyên truyền được thiết lập theo đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 
“b) Bố trí nhân sự vận hành hoạt động đài truyền thanh cấp xã là công chức thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội hoặc giao đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã có bộ phận chuyên biệt làm công tác thông tin cơ sở phân công nhân sự đảm bảo không phát sinh thêm biên chế; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng sử dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ truyền thanh đối với nhân sự vận hành hoạt động đài truyền thanh;”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2
“c) Bố trí cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, công nghệ và các điều kiện cần thiết đáp ứng hoạt động của đài truyền thanh; kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên của đài truyền thanh.”.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9
 “4. Căn cứ điều kiện thực tế, đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân.”.
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12
“1. Việc thiết lập bảng tin công cộng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và tuân thủ các quy định về bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan; tuân thủ quy hoạch của địa phương.”.
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27
“2. Tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các thông tin phản ánh của người dân trên cổng hoặc trang thông tin điện tử.”.
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 35
1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 
“d) Tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số về thông tin cơ sở; quản lý hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương; quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở trên phạm vi toàn quốc;”.
2. Sửa đổi khoản 3 
“3. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo chức năng quản lý nhà nước của bộ.”.
Điều 9. Bổ sung khoản 3 Điều 36 
“3. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin thiết yếu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.”.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 37 
“5. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số về thông tin cơ sở; quản lý hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương; quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở trên địa bàn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”.
Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 39 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 
“1. Tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thông tin cơ sở ở địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 
“5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất, thống kê hoạt động thông tin cơ sở của địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”.
3. Bổ sung khoản 5a sau khoản 5
“5a. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở ở địa phương.”.
Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 
“Điều 40. Hoạt động thông tin cơ sở của cấp xã
1. Các sản phẩm truyền thông của cấp xã bao gồm tin, bài, ảnh, âm thanh, video clip, đồ họa thông tin; chương trình phát thanh, thông báo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên đài truyền thanh cấp xã; các bài viết trên bản tin thông tin cơ sở, tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, cổng hoặc trang thông tin điện tử, nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet, và các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương để phát trên đài truyền thanh cấp xã.
3. Sản xuất các sản phẩm truyền thông nêu tại khoản 1 Điều này để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân trên đa phương tiện, đa nền tảng.
4. Cộng tác, phối hợp sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình để đăng, phát trên báo, đài cấp tỉnh và trung ương theo quy định của pháp luật.”.
Điều 13. Bãi bỏ, thay thế, bổ sung cụm từ
1. Thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” tại khoản 2 Điều 14; tên gọi Điều 35; các khoản 1, 5, 6, 7 và 8 Điều 37; khoản 1 Điều 43.
2. Bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại Điều 2.
3. Bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại Điều 2, Điều 36.
4. Bỏ cụm từ “Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ” tại khoản 2 Điều 43.
5. Bỏ cụm từ “cấp huyện” tại các khoản 2 và 3 Điều 11; khoản 2 Điều 13; Điều 15; tên gọi Điều 17; Điều 18; tên gọi Điều 20; Điều 25; tên gọi Điều 27; Điều 28; khoản 3 Điều 29; tên gọi Điều 30; khoản 4 Điều 37.
6. Bổ sung cụm từ “nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở” sau cụm từ “cổng hoặc trang thông tin điện tử” tại tên mục 6 Chương II và toàn bộ các Điều 25, Điều 26, Điều 27.
7. Bãi bỏ khoản 2 Điều 9; khoản 4 Điều 37; Điều 38.
Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm 2026.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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